
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ SÊ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    1032 /QĐ-UBND Chư Sê, ngày  06   tháng  11  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành 

chính của UBND huyện Chư Sê 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh về việc 

ban hành kế hoạch xây dựng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Hệ Thống 

Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021; 

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND huyện về việc 

thành lập Ban chỉ đạo điều hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO hành chính huyện. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1.                                                                     

    g   ả   ý   ấ   ượ g      T ê     ẩ  Q    g   TCVN ISO 9001:2015 áp d  g 

 ạ  U N        C ư  ê. 

 Điều 2.       ỉ  ạ    ề       xâ  dự g v  áp d  g        g   ả   ý   ấ  

 ượ g   eo T ê     ẩ  Q    g   TCVN I O 9001 2015;  á    ,  ô g   ứ ,  gườ      

   g  ủ  U N        C ư  ê v   á   ổ   ứ ,  á   â    ê             rá             

     Q             . 

  Q               ó       ự   ể  ừ  g    ý./.  

Nơi nhận: 
- N ư   ề  2; 

-  ở KH&CN  ỉ  ; 

- CT,  á  PCT U N       ; 

- Lã    ạ  VP HĐN &U N       ; 

- Cá  p ò g,      ơ  v             ; 

- U N   á  xã,      rấ ; 

- Lư : VT, Ban ISO. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Kpui H’Blê 
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DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ HTQLCL THEO ISO 9001:2015 

 CỦA UBND HUYỆN CHƯ SÊ 
( an hành   m theo Quyết định số: 1032    /QĐ-  N   ngày 06 /11/2020  của   N  

huyện Chư Sê) 

 

STT Tên tài liệu Mã hiệu 

I. Tài liệu, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng 

1 Chính sách chấ   ượng CSCL 

2 M c tiêu chấ   ượng MTCL 

3 Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạ g vă   ản (tài li u, hồ sơ) HD.01 

4 Hướng dẫn quản lý rủ  r  v   ơ   i HD.02 

5 Hướng dẫ   á   g á   i b  HD.03 

6 
Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp v  H      ng khắc 

ph c 
HD.04 

 II. Quy trình quản lý nội bộ 

1 Quy trình xem xét củ  Lã    ạo UBND huy n QT.VP.01 

2 Quy trình Quả   ý vă   ả    -  n QT.VP.02 

3 Quy trình Tổ chức H i ngh , H i thảo QT.VP.03 

4 Quy trình ti p nhận và trả k t quả theo thủ t c m t cửa QT.VP.04 

5 Q    rì    á   g á sự hài lòng của khách hàng QT.VP.05 

III. Quy trình giải quyết TTHC 

 Lĩnh vực Phòng Nội vụ 

1.  
Tặng giấy khen của Chủ t ch UBND huy n về thành tích 

thực hi n nhi m v  chính tr  
QT.NV.01 

2.  Tặng danh hi u Tập thể L     ng tiên ti n QT.NV.02 

3.  Tặng danh hi u Chi n sỹ          ơ sở QT.NV.03 

4.  Tặng danh hi   L     ng tiên ti n QT.NV.04 

5.  
Tặng giấy khen của Chủ t ch UBND huy n về thành tích 

      ợ ,     ê   ề 
QT.NV.05 

6.  
Tặng giấy khen của Chủ t ch UBND huy n về        í     t 

xuất 
QT.NV.06 

7.  
Tặng giấy khen của Chủ t ch UBND huy n về        ưởng 

  i ngoại 
QT.NV.07 

8.  
Tặng giấy khen của Chủ t ch UBND huy          ưởng cho 

g     nh 
QT.NV.08 

9.  Thẩ    nh thành lập  ơ  v  sự nghi p công lập QT.NV.09 

10.  Thẩ    nh vi c tổ chức lạ   ơ  v  sự nghi p công lập QT.NV.10 

11.  Thẩ    nh vi c giải thể  ơ  v  sự nghi p công lập QT.NV.11 

12.  Công nhận Ban vậ    ng thành lập h i QT.NV.12 

13.  Thành lập h i QT.NV.13 

14.  Phê duy   Đ ều lậ h i QT.NV.14 

15.  Chia tách, sáp nhập, hợp nhất H i QT.NV.15 

16.  Đổi tên H i QT.NV.16 
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17.  H i tự giải thể QT.NV.17 

18.  
Báo cáo tổ chứ  Đại h i nhi m kỳ, Đại h i bấ    ường của 

H i 
QT.NV.18 

19.  Cấp giấy phép thành lập và công nhậ  Đ ều l  quỹ QT.NV.19 

20.  
Công nhận quỹ  ủ   ều ki n hoạ    ng và công nhận thành 

viên H    ồng quản lý quỹ 
QT.NV.20 

21.  
Công nhậ        ổi, bổ sung thành viên H    ồng quản lý 

quỹ 
QT.NV.21 

22.  
T     ổi giấy phép thành lập và công nhậ    ều l  (sử   ổi, 

bổ sung) quỹ 
QT.NV.22 

23.  Cấp lại giấy phép thành lập và công nhậ    ều l  quỹ QT.NV.23 

24.  
Cho phép quỹ hoạ    ng trở lại sau khi b  tạ   ì     ỉ hoạt 

  ng 
QT.NV.24 

25.  Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ QT.NV.25 

26.  Đổi tên quỹ QT.NV.26 

27.  Qũ   ự giải thể QT.NV.27 

28.  
Thủ t c th ng báo mở lớp bồ  dưỡng về tôn giáo theo quy 

  nh tại khoả  2 Đ ều 41 Luậ   Tí   gưỡng tôn giáo 
QT.NV.28 

29.  

Thủ t c thông báo danh m c hoạ    ng tô  g á    i với tổ 

chứ   ó   a bàn hoạ    ng tôn giáo ở nhiều xã thu c m t 

huy n 

QT.NV.29 

30.  

Thủ t c thông báo danh m c hoạ    ng tôn giáo bổ s  g   i 

với tổ chứ   ó   a bàn hoạ    ng tôn giáo ở nhiều xã thu c 

m t huy n 

QT.NV.30 

31.  

Thủ t c thông báo tổ chức h i ngh    ường niên của tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thu    ó   a bàn hoạ    ng ở 

m t huy n 

QT.NV.31 

32.  

Thủ t    ề ngh  tổ chứ  Đại h i của tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thu c, tổ chứ   ược cấp chứng nhậ   ă g 

ký hoạ     g  ô  g á   ó   a bàn hoạ    ng ở m t huy n 

QT.NV.32 

33.  
Thủ t    ề ngh  tổ chức cu c lễ  g     ơ sở  ô  g á ,   a 

  ểm hợp p áp  ã  ă g  ý  ó      ô  ổ chức ở m t huy n 
QT.NV.33 

34.  

Thủ t    ề ngh  giả g  ạ   g      a bàn ph   rá  ,  ơ sở tôn 

g á ,       ểm hợp p áp  ã  ă g ký có quy mô tổ chức ở 

m t huy n 

QT.NV.34 

35.  

Thủ t c thông báo tổ chứ     ê  góp  g      a bàn m t xã 

  ư g  r  g   a bàn m t huy n củ   ơ sở  í   gưỡng, tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thu c 

QT.NV.35 

36.  Thủ t c tuyển d ng công chứ  xã, p ường, th  trấn QT.NV.36 

   Lĩnh vực Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội 

37.  Thủ t c hỗ trợ, di chuyển hài c t li   sĩ  QT.LĐT XH.01 

38.  
Thủ t c cấp giấy giới thi        ă  v  ng m  li   sĩ v   ỗ trợ 

  ă  v  ng m  li   sĩ  
QT.LĐT XH.02 

39.  
Thủ t c hỗ trợ  gườ   ó  ô g        p ươ g    n, d ng c  

trợ giúp chỉ    ì  ;      ều tr  ph c hồi chứ   ă g  
QT.LĐT XH.03 
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40.  
Thủ t c giải quy t ch       i vớ   gườ   ó  ô g g úp  ỡ 

cách mạng  
QT.LĐT XH.04 

41.  
Gử      g  ươ g,  ả g  ươ g,   nh mứ        ng của doanh 

nghi p   
QT.LĐT XH.05 

42.  
Trợ giúp xã h     t xuấ    i vớ   gười b    ươ g  ặng ngoài 

 ơ   ư  rú      ô g  ó  gườ    â    í     ă  só  
QT.LĐT XH.06 

43.  

Cấp lạ ,   ều chỉnh giấy phép hoạ     g   i vớ   ơ sở trợ 

giúp xã h i có giấy phép hoạ     g d  P ò g L     ng – 

T ươ g      v  Xã h i cấp 

QT.LĐT XH.07 

44.  
Cấp giấy phép hoạ     g   i vớ   ơ sở trợ giúp xã h i thu c 

thẩm quyền củ  P ò g L     ng – T ươ g      v  Xã   i. 
QT.LĐT XH.08 

45.  

Giải thể  ơ sở trợ giúp xã h i ngoài công lập thu c thẩm 

quyền thành lập củ  P ò g L     ng – T ươ g   nh và Xã 

h i 

QT.LĐT XH.09 

46.  

Đă g  ý        ập,  ă g  ý       ổi n i dung hoặc cấp lại 

giấy chứng nhậ   ă g  ý     g  ập  ơ sở trợ giúp xã h i 

ngoài công lập thu c quyền giải quy t củ  P ò g L     ng-

T ươ g      v  Xã   i 

QT.LĐT XH.10 

47.  

Đă g  ý        ập  ơ sở trợ giúp xã h i ngoài công lập 

thu c thẩm quyền giải quy t củ  P ò g L     ng - T ươ g 

binh và Xã h i 

QT.LĐT XH.11 

48.  

Thủ t c quy     nh trợ cấp xã h      g   á g          ượng 

      ổ   ơ   ư  rú g ữa các quận, huy n, th  xã, thành ph  

thu c tỉnh 

QT.LĐTBXH.12 

49.  

Thực hi n trợ cấp xã h      g   á g          ượ g       ổi 

 ơ   ư  rú  r  g  ù g   a bàn quận, huy n, th  xã, thành ph  

thu c tỉnh  

QT.LĐT XH.13 

50.  

Thực hi  ,   ều chỉ  ,   ô   ưởng trợ cấp xã h i hàng tháng 

         ượng bảo trợ xã h i (bao gồm cả  gười khuy t tật; 

 gười khuy t tậ     g     ,   ô      dưới 36 tháng tuổi) 

QT.LĐT XH.14 

51.  
Hỗ trợ chi phí mai táng          ượng bảo trợ xã h    ược 

trợ giúp xã h     ường xuyên tại c  g  ồng 
QT.LĐT XH.15 

52.  
Hỗ trợ kinh phí nhậ    ô  dưỡ g,   ă  só       ượng cần 

bảo v  khẩn cấp 
QT.LĐT XH.16 

53.  

Cấp chính sách n i trú cho học sinh, sinh viên tham gia 

  ươ g  rì        ạo  rì           ẳng, trung cấp tạ   á   ơ 

sở giáo d c nghề nghi p  ư        ặ   ơ sở g á  d    ó v   

 ầ   ư  ướ   g    

QT.LĐT XH.17 

54.  
Thủ t    H ã    ấp hành quy     nh áp d ng bi n pháp 

quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghi  ” 
QT.LĐTBXH.18 

55.  
Thủ t    M ễn chấp hành quy     nh áp d ng bi n pháp 

quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghi  ”  
QT.LĐT XH.19 

56.  
Giải quy t ch      gười hoạ    ng cách mạng, hoạ    ng 

kháng chi n b    ch bắ   ù      
QT.LĐT XH.20 

57.  Giải quy t tranh chấp       ng tập thể về quyền QT.LĐT XH.21 

58.  
Hỗ trợ      gườ        ng thu        ượ g     gười dân t c 

thiểu s ,  gười thu c h  nghèo, h  cận nghèo, thân nhân 
QT.LĐT XH.22 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=343978&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=343978&Keyword=&filter=1&tthcDonVi=Gia%20Lai
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 gười có công với cách mạ g        v  c ở  ước ngoài theo 

hợp  ồng (cấp huy n) 

59.  
Hỗ trợ      gườ        ng thu        ượ g     gười b  thu 

hồ   ấ         v  c ở  ước ngoài theo hợp  ồng 
QT.LĐT XH.23 

  Lĩnh vực Phòng Giáo dục và Đào tạo 

60.  
T      ập  rườ g  r  g  ọ   ơ sở  ô g  ập   ặ      p ép 

       ập  rườ g THC   ư      
QT.GD-ĐT.01 

61.  Cho p ép  rườ g  r  g  ọ   ơ sở   ạ     g g á  d   QT.GD-ĐT.02 

62.  C   p ép  rườ g  r  g  ọ  sơ sở   ạ     g  rở  ạ  QT.GD-ĐT.03 

63.   á    ập,     ,  á    rườ g  r  g  ọ   ơ sở QT.GD-ĐT.04 

64.  
G ả    ể  rườ g  r  g  ọ   ơ sở (       ề  g    ủ   á   â , 

 ổ    ứ         ập  rườ g) 
QT.GD-ĐT.05 

65.  T      ập  rườ g p ổ   ô g dâ       á   rú QT.GD-ĐT.06 

66.  
C   p ép  rườ g p ổ   ô g dâ       á   rú   ạ     g g á  

d   
QT.GD-ĐT.07 

67.   áp   ập,     ,  á    rườ g PT T  á   rú QT.GD-ĐT.08 

68.  C   ể   ổ   rườ g p ổ   ô g dâ       á   rú QT.GD-ĐT.09 

69.  
T      ập  rườ g   ể   ọ   ô g  ập,     p ép        ập 

 rườ g   ể   ọ   ư       
QT.GD-ĐT.10 

70.  C   p ép  rườ g   ể   ọ    ạ     g g á  d   QT.GD-ĐT.11 

71.  C   p ép  rườ g   ể   ọ    ạ     g g á  d    rở  ạ  QT.GD-ĐT.12 

72.   áp   ập,       á    rườ g   ể   ọ  QT.GD-ĐT.13 

73.  
G ả    ể  rườ g   ể   ọ (       ề  g    ủ   ổ   ứ ,  á   â  

 ề  g          ập  rườ g   ể   ọ ) 
QT.GD-ĐT.14 

74.  T      ập  r  g  â   ọ   ập    g  ồ g QT.GD-ĐT.15 

75.  C   p ép  r  g  â   ọ   ập    g  ồ g   ạ     g  rở  ạ  QT.GD-ĐT.16 

76.  
T      ập  ớp  ă g         ể d     ể             rườ g   ể  

 ọ ,  rườ g  r  g  ọ   ơ sở 
QT.GD-ĐT.17 

77.  
C   p ép  rườ g p ổ   ô g dâ           rú  ó  ấp  ọ      

  ấ      r  g  ọ   ơ sở   ạ     g g á  d   
QT.GD-ĐT.18 

78.  

T      ập  rườ g  ẫ  g á ,  rườ g  ầ     ,      rẻ  ô g 

 ập   ặ      p ép        ập  rườ g  ẫ  g á ,  rườ g  ầ  

   ,      rẻ dâ   ập,  ư       

QT.GD-ĐT.19 

79.  
C   p ép  rườ g  ẫ  g á ,  rườ g  ầ     ,      rẻ   ạ  

   g g á  d     G -GLA-285379 
QT.GD-ĐT.20 

80.  
C   p ép  rườ g   ẫ  g á ,  rườ g  ầ     ,      rẻ   ạ  

   g g á  d    rở  ạ  
QT.GD-ĐT.21 

81.  
 áp   ập,     ,  á    rườ g  ẫ  g á ,  rườ g  ầ     ,     

 rẻ 
QT.GD-ĐT.22 

82.  
G ả    ể  rườ g  ẫ  g á ,  rườ g  ầ     ,      rẻ (      

 ê   ầ   ủ   ổ   ứ ,  á   â   ề  g          ập) 
QT.GD-ĐT.23 

83.  Công n ậ  xã  ạ     ẩ  p ổ  ập g á  d  , xó   ù   ữ QT.GD-ĐT.24 

84.  Q    rì    á   g á, x p   ạ    C  g  ồ g  ọ   ập”  ấp xã QT.GD-ĐT.25 

85.  Đă g  ý dự      ấp   ứ g   ỉ ứ g d  g  ô g  g     ô g     QT.GD-ĐT.26 

86.  
C   ể   ổ   ơ sở G á  d   Mầ       á   ô g s  g  ơ sở 

g á  d    ầ       ô g  ập 
QT.GD-ĐT.27 
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87.  
C   ể   ổ   ơ sở G á  d   Mầ       á   ô g s  g  ơ sở 

g á  d    ầ      dâ   ập 
QT.GD-ĐT.28 

88.  C   ể   rườ g     vớ   ọ  s      ể   ọ  QT.GD-ĐT.29 

89.  

Xé , d       í   sá    ỗ  rợ     vớ   ọ  s     á   rú    g 

 ọ   ạ   á   rườ g   ể   ọ ,  r  g  ọ   ơ sở ở xã,   ô   ặ  

       ó   ă   

QT.GD-ĐT.30 

90.  

Hỗ  rợ  ọ   ập     vớ   rẻ  ẫ  g á ,  ọ  s      ể   ọ ,  ọ  

s     r  g  ọ   ơ sở, s    v ê   á  dâ         ể  s  rấ  í  

 gườ  

QT.GD-ĐT.31 

91.  Hỗ  rợ ă   rư      vớ   rẻ     ẫ  g áo  QT.GD-ĐT.32 

92.  T  p   ậ       ượ g  ọ   ổ  ú   r  g  ọ   ơ sở QT.GD-ĐT.33 

93.  T   ê      ể       ượ g  ọ   ổ  ú   r  g  r  g  ọ   ơ sở QT.GD-ĐT.34 

94.  C   ể   rườ g     vớ   ọ  s     r  g  ọ   ơ sở QT.GD-ĐT.35 

95.  

Cấp g ấ  p ép, g    ạ  g ấ  p ép  ổ   ứ    ạ     g dạ  

  ê ,  ọ    ê   ó     d  g          ươ g  rì    r  g  ọ  

 ơ sở 

QT.GD-ĐT.36 

96.  
Xá    ậ    ạ     g g á  d    ỹ  ă g s  g v    ạ     g 

g á  d    g    g ờ   í     ó  
QT.GD-ĐT.37 

97.  

Cấp  ọ   ổ g v   ỗ  rợ      p í     p ươ g     ,  ồ dù g 

 ọ   ập dù g r ê g      gườ   gườ          ậ   ọ   ạ   á   ơ 

sở g á  d   

QT.GD-ĐT.38 

98.  C ỉ   sử      d  g vă   ằ g,   ứ g   ỉ QT.GD-ĐT.39 

99.  Cấp  ả  s   vă   ằ g,   ứ g   ỉ  ừ sổ g   QT.GD-ĐT.40 

Lĩnh vực Phòng Tài chính-Kế hoạch 

100.  Đă g  ý        ập         d     QT. TCKH.01 

101.  Đă g  ý       ổ      d  g  ă g  ý         d     QT. TCKH.02 

102.  Tạ   gừ g   ạ     g         d     QT. TCKH.03 

103.  C ấ  dứ    ạ     g         d     QT. TCKH.04 

104.  Cấp  ạ  G ấ    ứ g   ậ   ă g  ý         d     QT. TCKH.05 

105.  Đă g  ý        ập  ợp  á  xã QT. TCKH.06 

106.  
Đă g  ý        ập       á  , vă  p ò g  ạ  d   ,       ể  

     d      ủ   ợp  á  xã 
QT. TCKH.07 

107.  

Đă g  ý       ổi  ê ,   a chỉ tr  sở chính, ngành, nghề sản 

xuất, kinh doanh, v     ều l ,  gườ   ại di n theo pháp luật; 

 ê ,   a chỉ,  gườ    a di         á  , vă  p ò g  ại di n 

của hợp tác xã 

QT. TCKH.08 

108.  Đă g  ý      ợp tác xã chia QT. TCKH.09 

109.  Đă g  ý      ợp tác xã tách QT. TCKH.10 

110.  Đă g  ý      ợp tác xã hợp nhất QT. TCKH.11 

111.  Đă g  ý      ợp tác xã xác nhập QT. TCKH.12 

112.  

Cấp lại giấy chứng nhậ   ă g  ý  ợp tác xã, giấy chứng 

nhậ   ă g  ý       á  , vă  p ò g  ại di  ,       ểm kinh 

doanh của hợp  á  xã ( r  g  rường hợp b  mất hoặc b   ư 

hỏng) 

QT. TCKH.13 

113.  Thu hồi Giấy chứng nhậ   ă g  ý  ợp  á  xã (Đ i với QT. TCKH.14 
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 rường hợp hợp tác xã giải thể tự nguy n) 

114.  
Đă g  ý       ổi n   d  g  ă g  ý       á  , vă  p ò g 

 ại di  ,       ểm kinh doanh của hợp tác xã 
QT. TCKH.15 

115.  T ô g  á        ổi n   d  g  ă g  ý  ợp tác xã QT. TCKH.16 

116.  
Thông báo về vi c góp v n, mua cổ phần, thành lập doanh 

nghi p của hợp tác xã 
QT. TCKH.17 

117.  
Tạm ngừng hoạ    ng của hợp  á  xã,       á  , vă  p ò g 

 ại di  ,       ểm kinh doanh của hợp tác xã 
QT. TCKH.18 

118.  
Chấm dứt hoạ     g       á  , vă  p ò g  ại di n,   a 

  ểm kinh doanh của hợp tác xã 
QT. TCKH.19 

119.  

Cấp lại Giấy chứng nhậ   ă g  ý  ợp  á  xã (     ổi từ 

Giấy chứng nhậ   ă g  ý      d     s  g G ấy chứng nhận 

 ă g  ý  ợp tác xã) 

QT. TCKH.20 

120.  T     ổ   ơ       ă g  ý  ợp tác xã QT. TCKH.21 

Lĩnh vực Phòng Kinh tế-Hạ tầng 

121.  
T ủ      ấp g ấ  p ép xâ  dự g     vớ   ô g  rì     ô g 

           22  
QT.KTHT.01 

122.  
T ủ      ấp g ấ  p ép xâ  dự g  ớ      vớ   ô g  rì        

       r  g  ô      
QT.KTHT.02 

123.  
T ủ      ấp g ấ  p ép xâ  dự g     vớ   ô g  rì       ở 

riê g  ẻ  
QT.KTHT.03 

124.  T ủ      ấp g ấ  p ép sử    ữ ,  ả   ạ   ô g  rì     QT.KTHT.04 

125.  
T ủ      ấp g ấ  p ép xâ  dự g     vớ   rườ g  ợp d  dờ  

công trình  
QT.KTHT.05 

126.  T ủ       ề    ỉ   g ấ  p ép xâ  dự g   QT.KTHT.06 

127.  T ủ      ấp  ạ  g ấ  p ép xâ  dự g  QT.KTHT.07 

128.  T ủ     g    ạ  g ấ  p ép xâ  dự g  QT.KTHT.08 

129.  

T ủ       ẩ        á   á          -  ỹ    ậ / á   á       

   -  ỹ    ậ    ề    ỉ  ;           ả  vẽ      ô g, dự   á  xâ  

dự g/          ả  vẽ      ô g, dự   á  xâ  dự g   ề    ỉ   

( rườ g  ợp          1  ướ ) 

QT.KTHT.09 

130.  

T ủ       ể   r   ô g  á   g          ư   ô g  rì   v   sử 

d  g     vớ   á   ô g  rì   xâ  dự g         ẩ     ề  g ả  

       ủ  U N   ấp            p â   ấp 

QT.KTHT.10 

131.  

T ủ       ẩ        ồ á ,  ồ á    ề    ỉ         ạ            

 ủ  dự á   ầ   ư xâ  dự g  ô g  rì         ì     ứ       

d             ẩ     ề  p ê d      ủ  U N   ấp        

QT.KTHT.11 

132.  

T ủ       ẩ             v ,       v    ề    ỉ       

  ạ             ủ  dự á   ầ   ư xâ  dự g  ô g  rì        

 ì     ứ       d             ẩ     ề  p ê d      ủ  

U N   ấp       

QT.KTHT.12 

133.  T ủ      ấp g ấ  p ép   ặ   ạ, d        ể   â  x    QT.KTHT.13 

134.  Cấp g ấ  p ép  á   ẻ sả  p ẩ         á  QT.KTHT.14 

135.  Cấp  ạ  g ấ  p ép  á   ẻ sả  p ẩ         á  QT.KTHT.15 

136.  Cấp sử   ổ ,  ổ s  g G ấ  p ép  á   ẻ sả  p ẩ         á   QT.KTHT.16 

137.  Cấp g ấ  p ép sả  x ấ  rượ    ủ  ô g   ằ       í        QT.KTHT.17 
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doanh 

138.  
Cấp  ạ  g ấ  p ép sả  x ấ  rượ    ủ  ô g   ằ       í   

kinh doanh 
QT.KTHT.18 

139.  
Cấp sử   ổ ,  ổ s  g g ấ  p ép sả  x ấ  rượ    ủ  ông 

  ằ       í        d     
QT.KTHT.19 

140.  Cấp g ấ  p ép  á   ẻ rượ  QT.KTHT.20 

141.  Cấp  ạ  g ấ  p ép  á   ẻ rượ  QT.KTHT.21 

142.  Cấp sử   ổ ,  ổ s  g g ấ  p ép  á   ẻ rượ  QT.KTHT.22 

143.  
Cấp g ấ  p ép  á  rượ    ê  dù g  ạ    ỗ  rê            ậ , 

     ,     xã,       p          ỉ   
QT.KTHT.23 

144.  
Cấp  ạ  g ấ  p ép  á  rượ    ê  dù g  ạ    ỗ  rê          

  ậ ,      ,     xã,       p          ỉ   
QT.KTHT.24 

145.  
Cấp sử   ổ ,  ổ s  g g ấ  p ép  á  rượ    ê  dù g  ạ    ỗ 

 rê            ậ ,      ,     xã,       p          ỉnh 
QT.KTHT.25 

146.  

T ẩ      , p ê d     p ươ g á  ứ g p ó    ê           ô g 

 rì   vù g  ạ d   ập   ủ               ẩ     ề  p ê d     

 ủ  Ủ        â  dâ   ấp       

QT.KTHT.26 

147.  

T ẩ      , p ê d     p ươ g á  ứ g p ó vớ   ì       g 

  ẩ   ấp  ồ   ứ    ủ               ẩ     ề  p ê d      ủ  

Ủ        â  dâ   ấp       

QT.KTHT.27 

148.  Cấp g ấ    ứ g   ậ   ủ   ề        ử     g LPG      QT.KTHT.28 

149.  
Cấp  ạ  g ấ    ứ g   ậ   ủ   ề        ử     g  á   ẻ LPG 

chai 
QT.KTHT.29 

150.  
Cấp   ề    ỉ   g ấ    ứ g   ậ   ủ   ề        ử  hàng LPG 

chai 
QT.KTHT.30 

151.  

Thủ t c Cấp giấy chứng nhậ   ă g  ý p ươ g    n lầ   ầu 

  i vớ  p ươ g        ư         á   rê   ường thủy n     a 

(  i vớ   ă g  ý p ươ g       ó    g  ơ  ổng công suất máy 

chính từ 05 sức ngự    n 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 

 gườ      12  gười của tổ chức, cá nhân có tr  sở hoặ   ơ  

 ă g  ý    khẩ    ường trú tạ    a bàn quản lý) 

QT.KTHT.31 

152.  

Thủ t c Cấp giấ   ă g  ý  ại p ươ g       r  g  rường hợp 

chuyển từ  ơ       ă g  ý   á  s  g  ơ       ă g  ý 

p ươ g    n thủy n i     (  i vớ   ă g  ý p ươ g    n có 

   g  ơ  ổng công suất máy chính từ 05 sức ngự    n 15 

sức ngựa hoặc có sức chở từ 05  gườ      12  gười của tổ 

chức, cá nhân có tr  sở hoặ   ơ   ă g  ý    khẩ    ường trú 

tạ    a bàn quản lý) 

QT.KTHT.32 

Lĩnh vực Phòng Nông nghiệp và PTNT 

153.      rí ổ       dâ   ư  r  g       QT.NNPTNT.01 

154.      rí ổ       dâ   ư  g         ,  r  g  ỉ    QT.NNPTNT.02 

155.  Hỗ  rợ dự á    ê       QT.NNPTNT.03 

156.  
Cô g   ậ  v  g       ề    ả   ý      ổ   ứ     g  ồ g 

(                ả   ý) 
QT.NNPTNT.04 

157.  

 ử   ổ ,  ổ s  g     d  g            

 

  ô g   ậ  v  g       ề    ả   ý      ổ   ứ     g  ồ g 

QT.NNPTNT.05 
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(                ả   ý) 

158.  P ê d          ạ           ô g     p ươ g QT.NNPTNT.06 

159.  

Cấp G ấ  xá    ậ         ứ  về           ự  p ẩ  

cho   ủ  ơ sở v   gườ   rự     p sả  x ấ ,      d       ự  

p ẩ   ô g,  â ,   ủ  sả  

QT.NNPTNT.07 

160.  

Cấp G ấ    ứ g   ậ   ơ sở  ủ   ề                 ự  p ẩ  

    vớ   ơ sở sả  x ấ ,      d       ự  p ẩ   ô g,  â , 

  ủ  sả  

QT.NNPTNT.08 

161.  

Cấp  ạ  G ấ    ứ g   ậ   ơ sở  ủ   ề                 ự  

p ẩ      vớ   ơ sở sả  x ấ ,      d      ô g,  â ,   ủ  sả  

( rườ g  ợp  rướ  06   á g  í        g   G ấ    ứ g   ậ  

ATTP      ạ )  

QT.NNPTNT.09 

162.  

Cấp  ạ  G ấ    ứ g   ậ   ơ sở  ủ   ề                 ự  

p ẩ      vớ   ơ sở sả  x ấ ,      d      ô g,  â ,   ủ  sả  

( rườ g  ợp G ấ    ứ g   ậ  ATTP vẫ   ò    ờ   ạ       

 ự    ư g     ấ ,     ỏ g,   ấ   ạ ,   ặ   ó sự       ổ ,  ổ 

s  g   ô g      rê  G ấ    ứ g   ậ  ATTP)  

QT.NNPTNT.10 

163.  

P ê d    ,   ề    ỉ        rì   vậ           vớ  công trình 

  ủ   ợ   ớ  v   ô g  rì     ủ   ợ  vừ  d  U N   ỉ   p â  

 ấp 

QT.NNPTNT.11 

164.  

T ẩ      , p ê d    ,   ề    ỉ   v   ô g     ô g          

 rì   vậ        ồ   ứ   ướ          ẩ     ề   ủ  U N  

 ấp       

QT.NNPTNT.12 

165.  
T ẩ      , p ê d      ề  ươ g,       ả   ể              , 

 ồ   ứ    ủ   ợ          ẩ     ề   ủ  U N        
QT.NNPTNT.13 

166.  

T ẩ      , p ê d     p ươ g á  ứ g p ó    ê           ô g 

 rì  , vù g  ạ  d   ập  r  g   á  rì        ô g         ẩ  

   ề   ủ  U N        ( rê           ừ 02 xã  rở lên). 

QT.NNPTNT.14 

167.  

T ẩ      , p ê d     p ươ g á  ứ g p ó vớ   ì       g 

  ẩ   ấp         ẩ     ề   ủ  U N        ( rê          

 ừ 02 xã  rở  ê ). 

QT.NNPTNT.15 

168.  

P ê d    ,   ề    ỉ           , dự   á   ô g  rì    â  s    

( ô  vớ   ô g  rì    â  s          dự á  d  C ủ      U N  

 ấp      , U N   ấp xã             ầ   ư) 

QT.NNPTNT.16 

Lĩnh vực Phòng Y tế 

169.  

Cấp giấy chứng nhậ   ơ sở  ủ   ều ki n an toàn thực hẩm 

  i vớ   ơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh d ch v  ă  

u ng thu c thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huy n/th  

xã/thành ph  

QT.Yte.01 

Lĩnh vực Thanh tra huyện 

170.  Xử  ý  ơ   ạ   ấp       QT.TTr.01 

171.  G ả               ạ   ầ   ầ   ạ   ấp       QT.TTr.02 

172.  G ả               ạ   ầ       ạ   ấp       QT.TTr.03 

173.  G ả            á   ạ   ấp       QT.TTr.04 

174.  T  p  ô g dâ   ạ   ấp       QT.TTr.05 

Lĩnh vực Phòng Tài nguyên-Môi trường 

175.  Đă g  ý/Đă g  ý  ạ  xá    ậ       ạ    ả  v   ô   rườ g  QT.TNMT.01 
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176.  
T ủ     g ả         r      ấp  ấ              ẩ     ề   ủ  

C ủ      U N   ấp       
QT.TNMT.02 

177.  

T ủ       ẩ            ầ  sử d  g  ấ   ể x   xé  g     ấ , 

       ê  ấ    ô g   ô g      ì     ứ   ấ  g á    ề  sử 

d  g  ấ      vớ     g    ì  ,  á   â ,    g  ồ g dâ   ư 

QT.TNMT.03 

178.  

T ủ     g     ấ ,        ê  ấ         g    ì  ,  á   â ; g    

 ấ         g  ồ g dâ   ư     vớ   rườ g  ợp g     ấ ,     

   ê  ấ    ô g   ô g      ì     ứ   ấ  g á    ề  sử d  g 

 ấ  

QT.TNMT.04 

179.  
C   ể       í   sử d  g  ấ  p ả   ượ  p ép  ủ   ơ      

     ướ   ó   ẩ     ề      vớ     g    ì    á   â   
QT.TNMT.05 

180.  
T ủ     g    ạ  sử d  g  ấ   g         ô g  g      ,     

        
QT.TNMT.06 

181.  

T ủ          ồ  G ấ    ứ g   ậ   ã  ấp   ô g  ú g     

      ủ  p áp   ậ   ấ      d   gườ  sử d  g  ấ ,   ủ sở  ữ  

    sả  gắ    ề  vớ   ấ  p á       

QT.TNMT.07 

182.  
T ủ          ồ   ấ  d   gườ  sử d  g  ấ   ự  g      rả  ạ  

 ấ  
QT.TNMT.08 

183.  
T ủ          ồ   ấ   ượ  N    ướ  g   ,        ê  ó   ờ  

 ạ    ư g   ô g  ượ  g    ạ  
QT.TNMT.09 

Lĩnh vực Phòng Văn hóa-Thông tin 

184.  Cấp G ấ  p ép  ủ   ề            d     d    v    r    . QT.VHTT.01 

185.  
Cấp G ấ  p ép   ề    ỉ   G ấ  p ép  ủ   ề            

d     d    v    r    . 
QT.VHTT.02 

186.  
Cô g   ậ   ầ   ầ   Cơ       ạ     ẩ  vă   ó ”,  Đơ  v  

 ạ     ẩ  vă   ó ”,         g   p  ạ     ẩ  vă   ó ”. 
QT.VHTT.03 

187.  Cô g   ậ   ầ   ầ   Xã  ạ     ẩ  vă   ó   ô g   ô   ớ ”. QT.VHTT.04 

188.  Cô g   ậ   ạ   Xã  ạ     ẩ  vă   ó   ô g   ô   ớ ”. QT.VHTT.05 

189.  
Cô g   ậ   ầ   ầ   P ườ g, T    rấ   ạ     ẩ  vă        ô 

   ”. 
QT.VHTT.06 

190.  
Cô g   ậ   ạ   P ườ g, T    rấ   ạ     ẩ  vă        ô 

   ”. 

QT.VHTT.07 

191.  Xé   ặ g d         K   dâ   ư vă   ó     g  ă . QT.VHTT.08 

192.  Xé   ặ g G ấ       K   dâ   ư vă   ó . QT.VHTT.09 

193.  Đă g  ý  ổ   ứ   ễ      ấp      . QT.VHTT.10 

194.  T ô g  á   ổ   ứ   ễ      ấp      . QT.VHTT.11 

195.  
Đă g  ý   ạ     g   ư v     ư   â   ó v   sá        ầ   ừ 

1.000  ả      dướ  2.000  ả . 
QT.VHTT.12 

196.  
Cấp g ấ    ứ g   ậ   ă g  ý   ạ     g  ủ   ơ sở  ỗ  rợ 

 ạ    â   ạ   ự  g    ì  . 
QT.VHTT.13 

197.  
Cấp  ạ  g ấ    ứ g   ậ   ă g  ý   ạ     g  ủ   ơ sở  ỗ  rợ 

 ạ    â   ạ   ự  g    ì  . 
QT.VHTT.14 

198.  
Đổ  g ấ    ứ g   ậ   ă g  ý   ạ     g  ủ   ơ sở  ỗ  rợ 

 ạ    â   ạ   ự  g    ì  . 
QT.VHTT.15 

199.  Cấp g ấ    ứ g   ậ   ă g  ý   ạ     g  ủ   ơ sở  ư vấ  về QT.VHTT.16 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=598243
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=598243
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p ò g,     g  ạ   ự  g    ì  . 

200.  
Cấp  ạ  g ấ    ứ g   ậ   ă g  ý   ạ     g  ủ   ơ sở  ư vấ  

về p ò g,     g  ạ   ự  g    ì  . 
QT.VHTT.17 

201.  
Đổ  g ấ    ứ g   ậ   ă g  ý   ạ     g  ủ   ơ sở  ư vấ  về 

p ò g,     g  ạ   ự  g    ì  . 
QT.VHTT.18 

202.  
Cấp giấy chứng nhậ   ủ   ều ki n hoạ    ng   ểm cung cấp 

d ch v   rò   ơ     n tử công c ng. 
QT.VHTT.19 

203.  
Cấp sử   ổi, bổ sung giấy chứng nhậ   ủ   ều ki n hoạt 

   g   ểm cung cấp d ch v   rò   ơ     n tử công c ng. 
QT.VHTT.20 

204.  
Gia hạn giấy chứng nhậ   ủ   ều ki n hoạ     g   ểm cung 

cấp d ch v   rò   ơ     n tử công c ng. 

QT.VHTT.21 

205.  
Cấp lại giấy chứng nhậ   ủ   ều ki n hoạ     g   ểm cung 

cấp d ch v   rò   ơ     n tử công c ng. 
QT.VHTT.22 

206.  K     á    ạ     g  ơ sở d    v  p      p . QT.VHTT.23 

207.  
T     ổ    ô g           á    ạ     g  ơ sở d    v  

photocopy. 
QT.VHTT.24 

Lĩnh vực Phòng Dân tộc 

208.  
Xá         ô   ặ         ó   ă , xã       vù g dâ      

   ể  s  v    ề   ú  g      ạ  2016-2020  
QT.DT.01 

209.  
Đư  r    ỏ  d    sá    gườ   ó     í   r  g  ồ g     dâ  

       ể  s  
QT.DT.02 

210.  Cô g   ậ   gườ   ó     í   r  g  ồ g     dâ         ể  s  QT.DT.03 

Lĩnh vực Phòng Tư Pháp 

211.  Cấp  ả  s    ừ sổ g   QT.TP.01 

212.  

C ứ g   ự   ả  s    ừ  ả    í   g ấ   ờ, vă   ả  d   ơ 

      ổ   ứ   ó   ẩ     ề   ủ  V    N    ấp   ặ    ứ g 

  ậ . 

QT.TP.02 

213.  

C ứ g   ự   ả  s    ừ  ả    í   g ấ   ờ, vă   ả  d   ơ 

    ,  ổ   ứ   ó   ẩ     ề   ủ   ướ   g   ;  ơ     ,  ổ 

  ứ   ó   ẩ     ề   ủ  V    N     ê      vớ   ơ     ,  ổ 

  ứ   ó   ẩ     ề   ủ   ướ   g     ấp   ặ    ứ g   ậ  

QT.TP.03 

214.  

C ứ g   ự    ữ  ý  r  g  á  g ấ   ờ, vă   ả  (áp d  g     

 ả  rườ g  ợp   ứ g   ự    ể    ỉ v   rườ g  ợp  gườ   ê  

 ầ    ứ g   ự    ô g   ể  ý,   ô g   ể   ể    ỉ  ượ ) 

QT.TP.04 

215.  
C ứ g   ự  v    sử   ổ ,  ổ s  g,  ủ   ỏ  ợp  ồ g, g    

d    
QT.TP.05 

216.   ử   ỗ  s   só   r  g  ợp  ồ g, g    d     QT.TP.06 

217.  
Cấp  ả  s    ó   ứ g   ự   ừ  ả    í    ợp  ồ g, g    d    

 ã  ượ    ứ g   ự  
QT.TP.07 

218.  
C ứ g   ự    ữ  ý  gườ  d        gườ  d          g  á  

v ê  d       ậ   ủ  P ò g Tư p áp 
QT.TP.08 

219.  
C ứ g   ự    ữ  ý  gườ  d        gườ  d      ô g p ả     

   g  á  v ê  d       ậ   ủ  P ò g Tư p áp 
QT.TP.09 

220.  
C ứ g   ự   ợp  ồ g, g    d      ê               sả     

   g sả   
QT.TP.10 

221.  
C ứ g   ự  vă   ả    ỏ     ậ  p â       d  sả     d  sả     

   g sả   
QT.TP.11 
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222.  C ứ g   ự  vă   ả         ậ  d  sả     d  sả        g sả   QT.TP.12 

223.  Đă g  ý      s     ó         ướ   g    QT.TP.13 

224.  Đă g  ý      ô   ó         ướ   g    QT.TP.14 

225.  Đă g  ý       ử  ó         ướ   g    QT.TP.15 

226.  Đă g  ý   ậ     ,  ẹ,      ó         ướ   g     QT.TP.16 

227.  
Đă g  ý      s         ợp  ă g  ý   ậ     ,  ẹ,      ó     

    ướ   g     
QT.TP.17 

228.  Đă g  ý g á      ó         ướ   g     QT.TP.18 

229.  
Đă g  ý   ấ  dứ  g á      ó         ướ   g   T-GLA-

285171-TT 
QT.TP.19 

230.  T     ổ ,  ả    í  ,  ổ s  g        , xá        ạ  dâ       QT.TP.20 

231.  
G   v   sổ         v         ô   ủ   ô g dâ  V    N    ã  ượ  

g ả         ạ   ơ       ó   ẩ     ề   ủ   ướ   g     
QT.TP.21 

232.  

G   v   sổ         v        ô ,  ủ  v         ô   ủ   ô g 

dâ  V    N    ã  ượ  g ả         ạ   ơ       ó   ẩ     ề  

 ủ   ướ   g     

QT.TP.22 

233.  

G   v   sổ         v              á   ủ   ô g dâ  V    N   

 ã  ượ  g ả         ạ   ơ       ó   ẩ     ề   ủ   ướ  

ngoài (khai sinh; g á    ;   ậ     ,  ẹ,    ; xá          , 

 ẹ,    ;   ô        ô ;       ử;       ổ         )  

QT.TP.23 

234.  Đă g  ý  ạ       s     ó         ướ   g     QT.TP.24 

235.  
Đă g  ý      s     ó         ướ   g         gườ   ã  ó  ồ 

sơ, g ấ   ờ  á   â   
QT.TP.25 

236.  Đă g  ý  ạ       ô   ó         ướ   g    QT.TP.26 

237.  Đă g  ý  ạ        ử  ó         ướ   g    QT.TP.27 

238.  Cấp  ả  s   Trí                QT.TP.28 

239.  T ủ      ô g   ậ   á   á  v ê  p áp   ậ   ấp       QT.TP.29 

240.  T ủ       ễ         á   á  v ê  p áp   ậ   ấp       QT.TP.30 

241.  P     ồ  d    dự QT.TP.31 

242.  
T ủ     g ả         ê   ầ   ồ    ườ g  ạ   ơ       rự     p 

  ả   ý  gườ            ô g v  gâ         ạ . 
QT.TP.32 

243.  

T ủ       ự        ỗ  rợ      ò  g ả  v ê  gặp      ạ    ặ  

rủ  r  ả    ưở g     sứ    ỏ ,  í    ạ g  r  g       ự  

       ạ     g  ò  g ả  

QT.TP.33 

 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=438405
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=438405
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